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I. BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Bối cảnh quốc tế

Phát triển kinh tế-xã hội của nước ta nói chung và của ngành Công Thương nói riêng trong năm 2025 diễn ra trong bối cảnh hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, xu hướng liên kết mới trên thế giới, chiến tranh thương mại, phân tách chuỗi cung ứng, trừng phạt về kinh tế, chạy đua về khoa học công nghệ ngày càng gia tăng. Năm 2025, kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp và khó dự đoán hơn, đặc biệt là những bất định về thương mại gia tăng (theo WB dự báo, tăng trưởng toàn cầu sẽ ổn định ở mức 2,7% trong giai đoạn 2025-2026, tương tự như năm 2024 trong điều kiện bất định về thương mại gia tăng. Theo Liên Hợp Quốc (UN), tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ duy trì ở mức 2,8% vào năm 2025, không thay đổi so với năm 2024, bị kìm hãm bởi hai nền kinh tế hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc). 
Xung đột vũ trang tiếp tục diễn biến khó lường, cùng với đó là các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan đe dọa ổn định chuỗi cung ứng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, gây áp lực lên giá hàng hóa thiết yếu. Tình hình địa chính trị năm 2025 dự báo sẽ phức tạp hơn so với năm 2024 bởi không chỉ có xung đột về quân sự
 mà còn có sự gia tăng xung đột về thương mại. Cùng với đó, với sự đắc cử Tổng thống của ông Donald Trump trong tháng 11/2024 và chính thức trở thành Tổng thống vào tháng 01/2025, cùng với những chính sách mới của Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với các đối tác thương mại đã và đang mang lại những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế thế giới do các quan điểm cứng rắn, mang tính bảo hộ cao thông qua việc gia tăng các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Gần đây nhất, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố áp dụng thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 05/4/2025. Sau đó, kể từ ngày 09/4/2025, các đối tác thương mại lớn nhất của nước này sẽ chịu thuế đối ứng ở mức cao hơn (Việt Nam bị áp thuế đối ứng 46%, nằm trong nhóm các nước bị áp thuế cao nhất cùng với Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Myanmar). Do vậy, chiến tranh thương mại đã xảy ra (giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ). Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, tiền tệ và thu hút đầu tư nước ngoài.  
Tăng trưởng kinh tế của một số nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam có xu hướng chậm lại (kinh tế Mỹ tăng trưởng âm trong quý I (giả 0,3%); Kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng khá (đạt 5,4% trong quý I, vượt dự báo là 5,1%) nhưng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm phát; kinh tế châu Âu tăng trưởng yếu hơn kỳ vọng; kinh tế Hàn Quốc suy giảm (giảm 0,2% trong quý I…).
Các nền kinh tế lớn tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, lạm phát tại các khu vực trên thế giới có xu hướng giảm sẽ tác động tích cực đến đời sống người dân và hỗ trợ phục hồi kinh tế thế giới (lạm phát của Mỹ giảm từ mức 3% vào tháng 1 xuống mức 2,8% vào tháng 2/2025 và xuống mức 2,4% trong tháng 3/2025; lạm phát của khu vực đồng Euro giảm nhẹ còn 2,4% trong tháng 02/2025 (tháng 01/2025 là 2,5%) do giá của dịch vụ và năng lượng giảm; Trung Quốc dù đang áp dụng gói kích cầu quy mô lớn, nhưng vẫn giảm phát: lạm phát giảm từ 0,5% trong tháng 01/2025 còn - 0,7% trong tháng 02/2025); một số quốc gia bổ sung nguồn lực tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng…
Chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp đang định hình lại các hình thức, loại hình dự án FDI trên toàn cầu (hạn chế tìm kiếm các dự án FDI với mục đích tận dụng chính sách vào bảo vệ môi trường mở hơn tại các nước đang phát triển). Những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ trong thời gian gần đây sẽ dẫn đến sự tái cấu trúc toàn diện của chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư trực tiếp toàn cầu.
Cuộc CMCN 4.0 đã và đang chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế thế giới, hiện bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mang đến cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ để thực hiện công nghiệp hóa đất nước và bắt kịp các nước phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với các thách thức rất lớn với mô hình tăng trưởng hiện đang phụ thuộc nhiều vào lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ nhưng đang bị cạnh tranh bởi máy móc và tự động hóa, xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến đang phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI…
2. Bối cảnh trong nước

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Kế hoạch phát triển của ngành Công Thương năm 2025 được xây dựng trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, khi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức và những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội trong bối cảnh biến động của địa chính trị và kinh tế thế giới diễn ra phức tạp, nhiều khó khăn thách thức sẽ tiếp tục tạo ra những thuận lợi trong thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các cải cách thể chế toàn diện và đầu tư công được kỳ vọng đem lại tác động sâu rộng và hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế năm 2025. Các tổ chức quốc tế đều dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt 506 tỷ USD trong năm 2025, đứng thứ 33 toàn cầu. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức 6,8% vào năm 2025 và 6,5% vào năm 2026, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7% trong năm 2025, với mức tăng 7,5% trong nửa đầu năm và 6,1% trong nửa cuối năm. 

Thứ hai, xu hướng phát triển kinh tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ vừa tạo ra những thời cơ và cũng sẽ mang lại cả thách thức, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với Việt Nam. Đặc biệt, với việc ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Thứ ba, kinh tế số, thương mại điện tử tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy, được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo động lực mạnh mẽ hơn thúc đẩy xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa, đặc biệt là hàng hóa nông sản, thực phẩm. Công tác phòng vệ thương mại và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước.
Thứ tư, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường, thể hiện qua việc tham gia và triển khai các cam kết kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội đối với sản xuất công nghiệp và thương mại của nước ta, tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu, tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào các thị trường, đối tác với thuế quan ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, với việc ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Các hiệp định FTA đã ký với các đối tác thị trường lớn của Việt Nam sẽ tiếp tục có tác động tích cực đối với thương mại, đầu tư và đặc biệt là xuất khẩu... sẽ là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường này, từ đó tạo động lực đối với tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2025. Tuy nhiên, với nền kinh tế có độ mở cao, ngày càng hội nhập sâu và tham gia sâu vào chuỗi gia trị gia tăng trên thế giới, Việt Nam không thể tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của những biến động từ bên ngoài trong bối cảnh rủi ro, thách thức còn rất lớn đối với triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2025. 
Trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã quán triệt, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt là bám sát tình hình biến động của kinh tế thế giới để linh hoạt trong điều hành, tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Tình hình phát triển ngành Công Thương trong 4 tháng đầu năm 2025 như sau:

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
1. Sản xuất công nghiệp
- Về chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp
Việc áp thuế của Hoa Kỳ đã khiến ngành sản xuất Việt Nam bị ảnh hưởng trong tháng 4. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 4/2025 đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm, sau khi đã chỉ báo tăng trưởng lần đầu trong bốn tháng trong tháng 3/2025 (đạt 45,6 điểm so với 50,5 điểm của kỳ trước), cho thấy sức khỏe ngành sản xuất suy giảm rõ rệt so với tháng trước. Trên thực tế, các điều kiện kinh doanh đã xấu đi với mức độ lớn nhất kể từ tháng 5/2023, với 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều giảm đáng kể; Tâm lý kinh doanh đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021; Tốc độ tăng chi phí đầu vào chậm lại và giá cả đầu ra giảm. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp tháng 4/2025 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước
. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%; riêng ngành khai khoáng giảm 4,2%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, IIP ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 6,3%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 6,5%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 13,0%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,2% (cùng kỳ năm 2024 tăng 6,0%); ngành khai khoáng giảm 4,5% (cùng kỳ năm 2024 giảm 4,1%).
Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2025 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 35,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 16,7%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 16,4%; sản xuất trang phục tăng 15,7%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... tăng 15,2%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 14,1%; dệt tăng 10,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,0%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 9,8%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 9,1%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 6,0%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5,1%. Tuy nhiên, chỉ số IIP của một số ngành giảm: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 10,9%; sản xuất thiết bị điện giảm 6,2%; sản xuất đồ uống giảm 0,1%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong bốn tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm trước: Ô tô tăng 76,9%; tivi tăng 27,7%; khí hóa lỏng LPG tăng 23,2%; phân hỗn hợp NPK tăng 18,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 16,6%; quần áo mặc thường tăng 15,0%; giày, dép da tăng 9,8%; thép cán tăng 9,4%; thép thanh, thép góc tăng 9,3%; xi măng tăng 9,2%; thức ăn cho thủy sản tăng 8,4%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 14,0%; dầu mỏ thô khai thác giảm 7,6%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng trên diện rộng, ở 62/63 địa phương, (duy nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 3,2%). Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao
. Tuy nhiên, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm
.  
2. Tình hình cung ứng điện trong tháng 4 và 4 tháng năm 2025
Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 4 đạt 26,8 tỷ kWh, cao hơn 0,2% so với cùng kỳ năm 2024, sản lượng điện trung bình ngày đạt 894,9 triệu kWh, công suất tiêu thụ lớn nhất đạt 46.696MW (vào ngày 21 tháng 4 năm 2025).

 - Lũy kế cả năm 2025 tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, tổng sản lượng điện toàn hệ thống quốc gia đạt 99,0 tỷ kWh, cao hơn 2,97% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 28,49% so với Kế hoạch năm 2025 (347,5 tỷ kWh) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3300/QĐ-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2024. 

Nhìn chung, tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia trong tháng 04 năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2025 an toàn, ổn định, bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

3. Về xuất nhập khẩu hàng hóa
Cùng với sự cải thiện trong hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng 4/2025, với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa
 đạt 74,32 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 276,89 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 13,0%; nhập khẩu tăng 18,6%
. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,79 tỷ USD. Cụ thể như sau:

3.1. Về xuất khẩu hàng hóa
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2025 đạt 37,45 tỷ USD, giảm 2,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,66 tỷ USD, tăng 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,79 tỷ USD, giảm 6,0%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Tư tăng 19,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 25,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 17,2%. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 140,34 tỷ USD, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 40,74 tỷ USD, tăng 18,1%, chiếm 29,0% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 99,6 tỷ USD, tăng 11,0%, chiếm 71,0%. 

Trong 4 tháng đầu năm 2025 có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 67,1%). 
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở cả nhóm hàng nông, thủy sản và công nghiệp chế biến, ước đạt mức hai con số so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiều mặt hàng trong nhóm này ghi nhận mức tăng trưởng khả quan mặc dù giảm về sản lượng xuất khẩu nhưng vẫn đạt kim ngạch cao nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh, như: cà phê (lượng xuất khẩu giảm 9,4% nhưng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 51,8%); hạt tiêu (lượng xuất khẩu giảm 11,3% nhưng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 44,4%); cao su (giảm 7,2% về lượng và tăng 20,4% về kim ngạch); nhân điều (giảm 10% về lượng nhưng tăng 14,4% về kim ngạch). 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 119,2 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục là động lực tăng trưởng của xuất khẩu cả nước. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, giầy dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác… đều đạt tốc độ tăng trưởng cao ở mức hai con số. Trong đó, xuất khẩu dệt may ước đạt 11,76 tỷ USD, tăng 12,8%; giầy dép các loại ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 14,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 29,25 tỷ USD, tăng 36,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác ước đạt 17 tỷ USD, tăng 16,1%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,7%.
Về cơ cấu thị trường xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của nước ta tới các hầu hết các thị trường xuất khẩu chủ lực đều tăng. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD, chiến gần 31% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba với kim ngạch ước đạt 18,1 tỷ USD, tăng 2,1%; Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 8,98 tỷ USD, tăng 9,1%; Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản ước đạt 8,47 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
3.2. Về nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2025 đạt 36,87 tỷ USD, xấp xỉ bằng kim ngạch tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,48 tỷ USD, tăng 3,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,39 tỷ USD, giảm 2,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tư tăng 22,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 26,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21,0%. 
Tính chung bốn tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 136,55 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 51,26 tỷ USD, tăng 21,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85,29 tỷ USD, tăng 17,1%. 
Trong bốn tháng đầu năm 2025 có 25 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 84,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 44,3%).

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2025:
Chiếm 88,9% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2025 là nhóm hàng cần nhập khẩu (trong đó bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước), với kim ngạch ước đạt gần 121,4 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước tăng cao. Riêng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 42,88 tỷ USD, tăng tới 35,4% so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt 17,58 tỷ USD tăng 24,3%. Tương tự, kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng khác cũng ghi nhận mức tăng cao để đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất trong nước và xuất khẩu như: chất dẻo nguyên liệu tăng 19,4%; nguyên phụ liệu dệt may, da giầy tăng 7,2%; vải các loại tăng 8,5%.
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng tới 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng cao nhất là kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ, tăng 45,2%; linh kiện phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ tăng 30,9%; Xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 35,1%; Hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 27,3%.
Về thị trường nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2025: Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 38,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước; tiếp theo là Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 9,3%; ASEAN ước đạt 17,87 tỷ USD, tăng 18,5%; Nhật Bản ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 6,5%; Hoa Kỳ ước đạt 5,66 tỷ USD, tăng 25,8%; EU ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 3,6%.
3.3. Về cán cân thương mại

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 4/2025 xuất siêu 0,58 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,79 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 9,06 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,52 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,31 tỷ USD.
4. Về thị trường trong nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2025
Trong 4 tháng đầu năm 2025, thị trường hàng hóa trong nước tương đối ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu vẫn luôn được bảo đảm, giá các mặt hàng không có biến động lớn, thị trường chủ yếu tập trung cho công tác phục vụ Lễ, Tết. Trong giai đoạn Tết Nguyên đán, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết được các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị khá tốt, cùng với thời tiết thuận lợi, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp nên nguồn cung các mặt hàng nhóm thực phẩm, nhất là rau, củ, quả (những nhóm hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết) dồi dào, đa dạng, giá nhóm hàng này những ngày cận Tết tương đối bình ổn so với năm trước. Các hàng hóa phục vụ Tết khác như bánh, mứt, kẹo tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do chi phí đầu vào tăng, tuy nhiên, nguồn cung các mặt hàng này khá phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm Tết của người dân. 

Riêng mặt hàng thịt lợn, trong 3 tháng đầu năm, giá thịt lợn đã tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước (so với Quý I/2024, giá thịt lợn tăng khoảng 10-15%). Trước tình hình trên, Chính phủ, các Bộ ngành (Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường) đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường, từ cuối tháng 3, khi nguồn cung tăng, giai đoạn này nhu cầu không cao nên giá thịt lợn đã bắt đầu giảm nhẹ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2025 ước tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.752.5 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,7% tổng mức và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (nhóm hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 12,6%; lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; may mặc tăng 7,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,9%). Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Hải Phòng tăng 9,0%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,5%; Cần Thơ tăng 8,1%; Đà Nẵng tăng 7,7%; Hà Nội tăng 7,4%. 
Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/0/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04/4/2025 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025, trong đó đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong Bộ, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đồng thời giao nhiệm vụ và chỉ tiêu tăng trưởng thị trường bán lẻ cụ thể cho từng địa phương nhằm phấn đấu đạt mục tiêu chung là đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước. 
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường, tác động tới chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu, tâm lý tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường trong nước đóng vai trò quan trọng, vừa là trụ cột ổn định tăng trưởng, vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn. 

Triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 của Chính phủ và Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 22/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khẩn trương xây dựng “Kế hoạch triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh Cuộc Vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026” để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước.
* Tình hình quản lý, phân phối bán lẻ xăng dầu trong nước
- Công tác đảm bảo nguồn cung mặt hàng xăng dầu cho thị trường:

 Từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương thường xuyên và liên tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng (là các thành viên của Tổ Điều hành thị trường trong nước) theo dõi chặt chẽ thị trường các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với Chính phủ, các đơn vị chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối, cung cầu, trong đó có mặt hàng xăng dầu, bình ổn thị trường hỗ trợ tiêu thụ, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường trong nước góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngay từ những tháng đầu năm 2025.  

Các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên, bảo đảm cung cấp đầy đủ, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ). Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cả nước nhân dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5; bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục cho thị trường, nhất là trong các dịp Lễ, trong mọi tình huống phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. 
Ngoài ra, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các Sở Công Thương tạo điều kiện cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vận chuyển, cung ứng xăng dầu, giám sát các thương nhân trên địa bàn duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, bán theo giá niêm yết.
Theo báo cáo từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước 4 tháng đầu năm 2025 khoảng 9,1 triệu m3/tấn, đạt 30,7% tổng nguồn tối thiểu phân giao năm 2025. Tiêu thụ xăng dầu 4 tháng đầu năm 2025 khoảng 8,5-8,8 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, tăng khoảng gần 6% so với cùng kỳ năm trước; ước tồn kho thời điểm cuối tháng 4 khoảng 1,7-1,8 triệu m3/tấn xăng dầu các loại. Như vậy, 4 tháng đầu năm 2025, nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ nhu cầu, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bám sát tình hình sản xuất của hai nhà máy, tình hình nhập khẩu xăng dầu của các thương nhân và tình hình tiêu thụ xăng dầu trong nước để có giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trong thời gian tới. 
- Công tác điều hành giá xăng dầu: 
Bộ Công Thương luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, thực hiện nhất quán theo quy định (trong việc tính toán, xác định, điều hành giá). Kể từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày/lần mức biến động giá giữa hai lần điều chỉnh cơ bản không lớn, giá xăng dầu trong nước đã cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới.

Trong 4 tháng đầu năm 2025 (tính đến kỳ điều hành ngày 24/4/2025), giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 17 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng E5RON92 có 10 lần tăng, 07 lần giảm, biến động giảm 819 đồng/lít, tương đương giảm 4,08% so với đầu năm; xăng Ron 95 có 09 lần tăng, 08 lần giảm, biến động giảm 1.108 đồng/lít, tương đương giảm 5,34% so với đầu năm; mặt hàng dầu diesel có 08 lần tăng, 09 lần giảm, biến động giảm 1.231 đồng/lít, tương đương giảm 6,56% so với đầu năm; dầu hỏa có 10 lần tăng, 07 lần giảm, biến động giảm 1.119 đồng/lít, tương đương giảm 5,94% so với đầu năm; dầu madut có 09 lần tăng, 08 lần giảm, biến động tăng 425 đồng/kg, tương đương tăng 2,64% so với đầu năm.
Với việc điều hành giá xăng dầu như trên, tác động của điều chỉnh giá bán xăng dầu đến phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2025 không lớn,          không phải sử dụng đến Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu theo quy định, đã góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh và người sử dụng xăng dầu.

* Công tác quản lý thị trường
- Về công tác chỉ đạo, điều hành
Trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền và chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, như: Công điện 2755/CĐ-BCT ngày 18/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác, kiểm tra, kiểm soát thị trường cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; văn bản số 381/TTTN-NV ngày 15/4/2025 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; văn bản số 481/TTTN-NV ngày 22/4/2025 gửi Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương; văn bản số 510/TTTN-NV ngày 23/4/2025 gửi các Chi cục về tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2025; văn số 460/TTTN-NV ngày 18/4/2025 về tăng cường chống gian lận thương mại liên quan đến xuất xứ hàng hóa… Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ QLTT các tổ chức, đơn vị của lực lượng QLTT cả nước và trực tiếp thực hiện nhiều đoàn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
- Trong công phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ Công Thương đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Trưởng ban chỉ đạo các đơn vị thành viên và lực lượng QLTT cả nước trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm
Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/4/2025, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 6.506 vụ, xử lý 5.852 vụ vị phạm; thu nộp NSNN trên 93 tỷ đồng; chuyển cơ quam điều tra 43 vụ có dấu hiệu tội phạm.
Riêng cao điểm kiểm tra Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025: Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 28/02/2025, lực lượng QLTT kiểm tra 10.612 vụ, phát hiện, xử lý trên 9.133 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 64 vụ có dấu hiệu hình sự; thu nộp ngân sách nhà nước trên 133 tỷ đồng.
- Một số vụ việc điển hình:
+ Chi cục QLTT thành phố Hà Nội: (i) kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Mê Linh, Thanh Trì phát hiện, tạm giữ gần 10 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc; (ii) kiểm tra cơ sở kinh doanh, phát hiện, tạm giữ trên 13 tấn thực phẩm có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa trên 1,8 tỷ đồng.
+ Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn: kiểm tra khám phương tiện vận tải, phát hiện 111.000 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ là linh kiện dầu đốt tinh dầu của thuốc lá điện tử, trị giá hàng hóa gần 4 tỷ đồng; 
+ Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện, thu giữ hơn 2.000 hộp kẹo táo đỏ không rõ nguồn gốc, xuất xứ bán trên TikTok, trị giá hàng hóa theo niêm yết trên 345 triệu đồng.
+ Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc: Kiểm tra cơ sở kinh doanh, phát hiện, tạm giữ 368 hộp Gạch men nhãn hiệu SOFNA CERAMICS do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, trị giá hàng hóa 107 triệu đồng.
+ Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương: Kiểm tra hộ kinh doanh, phát hiện 2.400 chai keo Apollo Silicone giả nhãn, bao bì hàng hóa trị giá gần 131 triệu đồng và làm thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hải Dương điều tra, xử lý; kiểm tra hộ kinh doanh, phát hiện 1.430 kg táo đỏ khô là hàng hóa nhập lậu không dảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguy cơ gây hại sức khỏe con người, trị giá tang vật vi phạm gần 79 triệu đồng.
+ Chi cục QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện, thu giữ 6.130 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
+ Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh: kiểm tra, phát hiện đối tượng đang kinh doanh trên trang Facebook “Tố Trinh”  08 trang sức kim loại vàng trắng trị giá 54,4 triệu đồng; đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng trên.
5. Về thương mại điện tử
- Về tình hình phát triển thị trường thương mại điện tử:

Trong tháng 4 năm 2025, mặc dù thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng, giữ vững vai trò là một trong những động lực chính của kinh tế số Việt Nam, nhưng tốc độ tăng trưởng theo ước tính có sự chuyển dịch dần theo hướng chuyển từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững. Theo kịch bản tăng trưởng năm 2025 đối với chỉ tiêu về TMĐT, ước tính đến hết tháng 4 năm 2025, TMĐT Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 17%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên theo đúng Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ. 

Tuy nhiên, các nền tảng TMĐT xuyên biên giới tiếp tục gia tăng hoạt động tại Việt Nam, nhưng việc giám sát và buộc các nền tảng này tuân thủ quy định pháp luật địa phương vẫn gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, bên cạnh áp lực về quản lý nhà nước, sự xuất hiện của các nền tảng xuyên biên giới cùng sự hiện diện của hàng nghìn nhà bán lẻ nước ngoài cũng tạo áp lực lớn cả về giá và dịch vụ lên các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, thói quen giao dịch qua các sàn TMĐT và mạng xã hội của người tiêu dùng khiến việc kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trở thành thách thức lớn. Trong khi đó, các phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, như bán hàng qua livestream hoặc qua các tài khoản cá nhân, khiến cơ quan chức năng khó truy xuất nguồn gốc và xử lý triệt để… là những khó khăn, thách thức đối với phát triển thương mại điện tử của nước ta.

- Về quản lý hoạt động thương mại điện tử: 

Trong tháng 4 năm 2025, Bộ Công Thương đã tiếp nhận tổng số 725 bộ hồ sơ nộp mới đăng ký và thông báo website/ứng dụng TMĐT, trong đó đã xử lý 540 bộ hồ sơ, đang xử lý 185 bộ hồ sơ.
6. Về công tác phòng vệ thương mại

6.1. Công tác tăng cường các biện pháp PVTM, kịp thời điều tra, ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ các quốc gia cũng chịu tác động từ chính sách thuế của Hoa Kỳ 

Bộ Công Thương tiếp tục điều tra 03 vụ việc chống bán phá giá, 03 vụ việc rà soát cuối kỳ và 03 vụ việc rà soát biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đã khởi xướng trong năm 2024 (trong đó đã hoàn thành 01 vụ việc); khởi xướng rà soát 01 vụ việc rà soát mới. Hiện có 09 biện pháp PVTM đang có hiệu lực với các sản phẩm thép nhập khẩu và 02 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm thép bao gồm thép mạ và thép cán nóng. Các biện pháp PVTM đã và đang góp phần bảo đảm môi trường thương mại công bằng nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của hàng nhập khẩu đến sản xuất trong nước và lao động, việc làm, bảo đảm an ninh kinh tế và an sinh xã hội. 

6.2. Công tác hỗ trợ, giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các vụ việc PVTM do nước ngoài điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 

Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng phó với các vụ việc PVTM do nước ngoài điều tra và áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Đến hết tháng 4/2025, đã có 285 vụ việc điều tra PVTM từ 25 thị trường và vùng lãnh thổ điều tra đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là các vụ điều tra chống bán phá giá (156 vụ việc), tiếp đó là các vụ việc tự vệ (59 vụ việc), chống lẩn tránh biện pháp PVTM (39 vụ việc) và chống trợ cấp (31 vụ việc). Trong các vụ việc này, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xử lý hiệu quả, giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không bị áp thuế PVTM hoặc bị áp thuế ở mức thấp, góp phần giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong tháng 3/2025, Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi và vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam với kết quả khá tích cực khi thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp hợp tác trong hai vụ việc lần lượt là 3,39% và 2,15%. EU cũng mới ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép cán nóng, trong đó một doanh nghiệp lớn của ta không bị áp thuế.

Để giúp các cơ quan chức năng, hiệp hội, doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn trước nguy cơ bị điều tra PVTM, chống lẩn tránh, Bộ Công Thương thường xuyên cập nhật danh sách, đăng tải thông tin cảnh báo sớm các mặt hàng có khả năng bị nước ngoài điều tra trên trang thông tin điện tử của Cục PVTM và của Bộ Công Thương, đồng thời gửi thông báo đến các cơ quan, hiệp hội liên quan. Bộ Công Thương cũng thường xuyên theo dõi, nghiên cứu các chính sách thuế quan khác của Hoa Kỳ để Lãnh đạo Chính phủ và thông báo đến các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan (Bộ Công Thương đã có văn bản số 978/BCT-PVTM ngày 12 tháng 02 năm 2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Hoa Kỳ ban hành Tuyên bố áp thuế bổ sung đối với thép và nhôm nhập khẩu, đăng tin/gửi công văn/họp với các Hiệp hội liên quan về việc Hoa Kỳ ban hành Tuyên bố áp thuế bổ sung với hàng hóa nhập khẩu từ Ca-na-đa, Mê-hi cô, Trung Quốc và áp thuế bổ sung với thép và nhôm nhập khẩu, khởi xướng điều tra gỗ theo Mục 232, Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 và khuyến nghị ứng phó).

6.3. Công tác thông tin, tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PVTM tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Bộ Công Thương thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến các vụ việc PVTM trên trang thông tin điện tử của Bộ cũng như cung cấp thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo và nâng cao nhận thức về PVTM thông qua các hoạt động đa dạng như: (i) Thường xuyên cập nhật tin tức liên quan đến các vụ việc trên trang thông tin điện tử của Cục PVTM; (ii) Trả lời phỏng vấn báo chí, truyền hình về các vụ việc liên quan. Cục PVTM cũng đã làm việc với các Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để hướng dẫn việc ứng phó với các vụ kiện PVTM (như các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mật ong, thép, nhôm, thủy sản, gỗ…). 

Tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tại các tỉnh/thành phố để tổ chức các hoạt động hội thảo, cung cấp thông tin về PVTM. Đến tháng 4/2025, Bộ Công Thương đã đăng tải lên trang thông tin điện tử 58 tin và bài; 04 số bản tin điện tử và cảnh báo sớm hàng tuần; cập nhật Danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra PVTM và lẩn tránh thuế hàng quý; với tần xuất trên 14.000 lượt truy cập website.
7. Về tình hình đàm phán, ký kết các FTA của Việt Nam
Cho tới nay, Việt Nam đã tham gia và ký kết 17 FTA ở cả ở cấp độ song phương và nhiều bên, qua đó thiết lập được quan hệ thương mại tự do với nhiều nước đối tác thương mại hàng đầu trên thế giới và qua đó thực hiện tốt chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong nỗ lực đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy với các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc thực hiện và tận dụng các FTA này tại nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động chính trị - kinh tế khó lường và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu, Bộ Công Thương đang tích cực chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thúc đẩy việc đàm phán với các đối tác mới như đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP với Costa Rica, FTA song phương giữa Việt Nam với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA-gồm Thụy Sĩ, Ai-xơ-len, Na-uy và Liechtenstein). 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu khả thi đàm phán FTA đối với một số đối tác tiềm năng tại khu vực Trung Đông, châu Phi nhằm đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.

Đối với những FTA đã có hiệu lực, Bộ cũng đang chủ trì đàn phán nâng cấp một số FTA trong khuôn khổ ASEAN như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, FTA ASEAN – Trung Quốc, Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, FTA ASEAN – Úc, Niu Di-lân nhằm tăng cường hơn nữa trao đổi thương mai – đầu tư giữa các nước thành viên.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÁC THÁNG TIẾP THEO 
Mặc dù các kết quả trong 4 tháng đầu năm rất khả quan nhưng vẫn cần tập trung theo dõi sát tình hình để kịp thời ứng phó vì còn những khó khăn, thách thức tiềm ẩn. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, trong thời gian tới ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ như sau:
1. Tập trung thực hiện tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025; Nghị quyết số 25/NQ - CP ngày 05 tháng 02 năm 2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện các Nghị quyết nêu trên của Chính phủ.
2. Thúc đẩy phát triển thị trường trong nước trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn
Thứ nhất, kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng mới

- Tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh phong trào tiêu dùng sản phẩm nội địa trên các kênh thương mại truyền thống và thương mại điện tử.

- Tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ thương mại, sự kiện xúc tiến tiêu dùng tại các đô thị lớn và khu vực có tiềm năng tiêu thụ cao.


- Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa các chương trình ưu đãi, giúp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng và gia tăng hiệu quả mua sắm.

- Phát triển các mô hình tiêu dùng kết hợp trải nghiệm, như trung tâm thương mại số, kết hợp thương mại - văn hoá - du lịch… giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.

- Khuyến khích các sàn thương mại điện tử lớn triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, phát động phong trào Gian hàng Việt, sản phẩm Việt trên nền tảng số.

Thứ hai, đảm bảo nguồn cung ổn định, tối ưu hóa chuỗi cung ứng


- Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và lưu thông hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cung ổn định và giảm thiểu tác động từ biến động kinh tế bên ngoài.

- Phát triển hệ thống logistics thông minh, kết hợp kho bãi hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu vận chuyển, giảm chi phí phân phối.


- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về cung - cầu và giá cả hàng hóa, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh.

- Tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa, gắn kết sản xuất với hệ thống phân phối, thực hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, hình thành chuỗi liên kết hàng thuần Việt.

- Thúc đẩy việc kết nối cung cầu hàng hóa giữa nhà sản xuất trong nước và các kênh phân phối hiện đại, từ đó mở rộng tiêu thụ sản phẩm nội địa trên toàn quốc.

Thứ ba, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số


- Đẩy mạnh thương mại điện tử và mô hình bán lẻ đa kênh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường số, tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

- Nâng cao vai trò của các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi trong phục vụ nhu cầu tiêu dùng hiện đại, đảm bảo nguồn hàng đa dạng và chất lượng.


- Cải tạo và nâng cấp hạ tầng thương mại truyền thống, kết hợp với các mô hình bán lẻ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại chợ truyền thống.

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy giao dịch số và nâng cao tính minh bạch trong thương mại.

- Thu hút đầu tư vào các mô hình bán lẻ thông minh, như cửa hàng tự động, thanh toán qua nhận diện sinh trắc học, logistics thông minh, giúp hiện đại hóa ngành bán lẻ.

Thứ tư, tăng cường kết nối cung - cầu, bảo đảm ổn định thị trường

- Tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, giảm khâu trung gian, giúp giá cả hợp lý hơn và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm Việt.

- Thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa để người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng.

- Phối hợp với các địa phương xây dựng phương án cân đối cung - cầu, bình ổn giá cả, đặc biệt trong các dịp cao điểm để tránh hiện tượng khan hàng, sốt giá.


- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


- Phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác điều hành giá, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng… nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

- Kiểm tra, kiểm soát thị trường có trọng tâm, nhất là các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý, nhất là các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử (triển khai hiệu quả Đề án 319 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử) và xuất xứ hàng hóa qua đó tiếp tục rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế chính sách để kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

3. Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng bền vững
- Tiếp tục chú trọng công tác thông tin thị trường nhằm kịp thời thông tin với các Hiệp hội ngành hàng về những diễn biến của thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường; trường thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường nước ngoài; các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và khuyến nghị đối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến về giá cước và biến động của thị trường vận tải kho vận trên thế giới và trong nước để có khuyến nghị kịp thời với cộng đồng doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến giúp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
- Chủ động trong xây dựng các giải pháp, chính sách kịp thời, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp để nghiên cứu, xây dựng kịch bản dự báo, phân tích, đề xuất giải pháp phản ứng chính sách kịp thời với khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng tới thúc đẩy xuất khẩu sang đa dạng các thị trường mới, song song với các thị trường trọng điểm.

- Khai thác hiệu quả các FTA, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán các FTA mới và các FTA nâng cấp; đẩy nhanh tiến độ nội luật hóa các cam kết, tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo tập huấn các cam kết trong đó trọng tâm là đào tạo về quy tắc xuất xứ để doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng. 
- Thường xuyên trao đổi, cảnh báo các tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) về việc lưu ý tới một số mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ hàng hóa; chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, xác minh khi có nghi vấn về gian lận xuất xứ. 
4. Tiếp tục tăng cường công tác phòng vệ thương mại góp phần thúc đẩy xuất khẩu bền vững
- Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật đúng thời hạn nhằm củng cố thể chế về PVTM hướng tới bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. 

- Tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp thống nhất, xuyên suốt xử lý các vụ việc PVTM giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương; giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước; giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và hiệp hội ngành hàng. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án lớn về PVTM, cụ thể: Đề án 316 “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”; Đề án 824 “Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”; Đề án 1659 “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới”. 

- Tiếp tục tham gia đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do với các đối tác trong lĩnh vực PVTM. 

- Thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy các nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường trong các vụ việc PVTM. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tác động của các biện pháp PVTM trong cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức, cá nhân liên quan. Tăng cường công tác thông tin, truyên truyền, phổ biến về pháp luật PVTM, các vụ việc điều tra PVTM thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo, đào tạo bồi dưỡng; xây dựng, duy trì bản tin điện tử/bản tin giấy về PVTM; các báo cáo PVTM theo tháng/quý/năm.
5. Thúc đẩy sản xuất công nghiệp 
- Triển khai hiệu quả Điều chỉnh Quy hoạch điện 8 và các quy hoạch thuộc lĩnh vực năng lượng và khoáng sản; tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa vào vận hành các công trình nguồn và lưới điện quan trọng trong năm 2025 để huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt (như: Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây 220kV Đô Lương -Nam Cấm; Nâng công suất các TBA 500kV Lai Châu, TBA 500kV Di Linh, TBA 500kV Thạnh Mỹ, Kon Tum, TBA 500kV Pleiku 2; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I (2x600MW); Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (2x240 MW).
- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió ngoài khơi), nội địa hoá ngành công nghiệp đường sắt phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án đường sắt quốc gia nhằm sớm đưa những nguồn lực này vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế.
6. Bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng
Tiếp tục triển khai hiệu quả Công điện số 1822/CĐ-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện trong thời gian tới.
IV. Về tình hình triển khai Nghị quyết số 25/NQ- CP của Chính phủ
Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng đối với ngành Công Thương được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng từng tháng từng quý đối với các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành, và gửi Bộ Tài chính tổng hợp tại Văn bản số 1729 /BCT - KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2025.

Tính đến hết tháng 4 năm 2025, nhìn chung, cả 3 lĩnh vực của ngành Công Thương gồm sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thị trường trong nước đều tăng trưởng khả quan. 
Tính riêng trong tháng 4, có 02 chỉ tiêu của ngành Công Thương đã đạt và vượt kịch bản nhằm đạt kết quả tăng trưởng chung 8%, gồm:

- Tăng trưởng xuất khẩu đạt 19,8%, vượt so với kịch bản tăng 14,5%;
- Thương mại điện tử tăng 17%, đạt kịch bản tăng 17%.

Tuy nhiên, còn 3 chỉ tiêu tuy tăng trưởng nhưng thấp hơn kịch bản gồm: 
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùngMBLHH tăng 11,1%, thấp hơn so với kịch bản tăng 12,3%; 
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,9%, thấp hơn kịch bản tăng 9,3%; 
- Cán cân thương mại xuất siêu 0,58 tỷ USD, thấp hơn so với kịch bản xuất siêu 1,3 tỷ USD./.
� Hai xung đột quân sự lớn trên thế giới là giữa Israel với Iran (và các lực lượng do Iran hậu thuẫn) và giữa Nga và Ukraine hiện còn khá căng thẳng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.


� Chỉ số IIP tháng 4/2024 so với cùng kỳ năm trước giảm 7,4%. 


� Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bốn tháng đầu năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phú Thọ tăng 47,4%; Bắc Kạn tăng 27,9%; Bắc Giang tăng 27,3%; Nam Định tăng 24,7%. Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Hòa Bình tăng 63,7%; Huế tăng 37,5%; Quảng Ngãi tăng 35,6%.


� Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bốn tháng đầu năm 2025 tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước: Lạng Sơn tăng 2,9%; Lào Cai tăng 2,7%; Cao Bằng giảm 4,9%. Các địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện bốn tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm trước: Bà Rịa -Vũng Tàu giảm 35,6%; Bạc Liêu giảm 14,1%; Khánh Hòa giảm 3,8%; Lào Cai giảm 1,8%. Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng bốn tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng thấp hoặc giảm: Bình Thuận tăng 1,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 12,6%; Hà Nội giảm 9,2%.


� Số liệu sơ bộ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2025 do Cục Hải quan cung cấp ngày 05/5/2025.


� Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2024 đạt 239,38 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 124,22 tỷ USD, tăng 15,3%; nhập khẩu đạt 115,16 tỷ USD, tăng 15,3%.
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